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PHỤ LỤC 1 

 (Đính kèm thông báo số 1281/TB-TĐT ngày 18/7/2018) 

HỌC PHÍ BÌNH QUÂN CHUNG NĂM 2018 -2019  

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO  

TUYỂN SINH NĂM 2018 
 

(Học phí năm 2018 -2019 được tính bình quân chung toàn khóa học/năm & dựa trên khung chương trình 

đào tạo không bao gồm học phí Tiếng Anh giao tiếp, ngoại trừ ngành Ngôn ngữ Anh) 
 

ĐVT: đồng 

STT Ngành 

Bình quân chung năm học 

2018-2019 

(không có Tiếng Anh) 

1 Kế toán 36.000.000 

2 Tài chính - Ngân hàng 36.000.000 

3 Luật 36.000.000 

4 Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du lịch 36.500.000 

5 Công nghệ sinh học 37.000.000 

6 Kỹ thuật xây dựng 37.000.000 

7 Kỹ thuật điện 37.500.000 

8 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 37.500.000 

9 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 37.500.000 

10 Kỹ thuật phần mềm 37.500.000 

11 Khoa học môi trường 37.500.000 

12 Khoa học máy tính 38.000.000 

13 Ngôn ngữ Anh 44.500.000 

14 Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing 45.000.000 

15 Kinh doanh quốc tế 45.000.000 

16 Quản trị kinh doanh -CN Quản trị Nhà hàng Khách sạn 45.100.000 

17 Quản trị kinh doanh - CN Quản trị nhân sự 45.000.000 
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